
TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 1921628865 Nguyễn Quý Thành 12/04/1993 K19XDC 2.65  3.33  2.33  1.65  -     Đăclăk

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 2020527884 Võ Thị Thùy Trang 03/07/1995 K20YDH5 1.65  2.00  1.65  1.65  -     Lâm Đồng

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 2321315672 Võ Khánh Hưng 27/02/1999 K23NAD 2.00  1.00  2.65  4.00  -     Đà Nẵng

2 2320350745 Phạm Thanh Ngọc 10/04/1999 K23NAD 3.33  2.00  2.00  2.33  -     Quảng Nam

3 2320315722 Phạm Thị Châu Ngọc 02/07/1999 K23NAD -     1.65  2.33  3.00  3.00  Bình Định

4 23202212919 Nguyễn Thị Bích Đào 23/03/1999 K23QTM 3.00  3.00  3.65  3.33  -     Quảng Nam

5 23216112924 Phạm Ngọc Lực 19/03/1997 K23QTM 3.00  1.65  2.65  -     -     Quảng Nam

6 2220717056 Lê Thị Thanh Thủy 02/07/1998 K23DLK 2.33  1.65  2.00  2.00  1.00  Đà Nẵng

TT MSSV Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 Nơi sinh
Ghi 

chú

1 2321711611 Trần Hữu Hoàng Quốc 17/08/1999 K24DLK 4.00  3.00  2.65  1.65  -     Quảng Nam

2 24217100054 Nguyễn Thanh Tuấn 01/01/1997 K24DLK 4.00  3.65  2.33  4.00  -     Quảng Nam

3 2321716914 Tô Anh Tú 15/02/1999 K24DLK6 1.65  3.00  3.33  3.33  -     Phú Yên

4 24202102263 Huỳnh Hồng Uyên 19/08/1994 K24QTH 1.65  -     1.65  4.00  -     Đà Nẵng

5 24217101362 Huỳnh Phú Khang 27/07/1998 K24PSU_DLK5 2.33  3.33  4.00  3.33  -     Phú Yên

6 24212200113 Phan Vũ Khang 30/08/1994 K24QTM5 1.00  - 1.65  2.00  -     Quảng Nam
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K19 - ĐẠI HỌC

Họ và tên

PHÓ HIỆU TRƯỞNGTT. GDTC-QP PHÒNG KHTC

K20 - ĐẠI HỌC

Họ và tên

K23 - ĐẠI HỌC

Họ và tên

K24 - ĐẠI HỌC

Họ và tên

ĐÃ HOÀN THÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỆ ĐẠI HỌC
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